
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT Nữ Ngày Tháng Năm Loại hình Lớp cũ

1 Huỳnh Hoàng Bảo An x 15 02 2013 Bán trú Lớp 2/1

2 Lê Nguyễn Phương An x 11 07 2013 Bán trú Lớp 2/1

3 Mai Phương Anh x 06 09 2013 Bán trú Lớp 2/1

4 Nguyễn Vũ Duy Anh 05 01 2013 Bán trú Lớp 2/1

5 Thái Hoàng Anh Bảo 21 04 2013 2 Buổi Lớp 2/1

6 Nguyễn Trần Thanh Bình x 24 05 2013 Bán trú Lớp 2/1

7 Đinh Nguyễn Hồng Châu x 04 05 2013 Bán trú Lớp 2/1

8 Huỳnh Bảo Châu x 06 08 2013 Bán trú Lớp 2/1

9 Thái Trần Thành Đạt 15 03 2013 Bán trú Lớp 2/1

10 Vũ Thái Dương 16 08 2013 Bán trú Lớp 2/1

11 Trần Ngân Hà x 02 01 2013 Bán trú Lớp 2/1

12 Trần Thanh Hà x 02 01 2013 Bán trú Lớp 2/1

13 Vũ Quang Hải 09 07 2013 Bán trú Lớp 2/1

14 Trần Vương Gia Hân x 30 05 2013 Bán trú Lớp 2/1

15 Hoàng Quang Hưng 17 09 2013 Bán trú Lớp 2/1

16 Trần Gia Hưng 16 06 2013 Bán trú Lớp 2/1

17 Lê Nguyễn Thanh Huyền x 12 03 2013 Bán trú Lớp 2/1

18 Trương Gia Khiêm 11 05 2013 2 Buổi Lớp 2/1

19 Huỳnh Tuấn Kiệt 06 08 2013 Bán trú Lớp 2/1

20 Võ Nguyễn Trà My x 20 06 2013 Bán trú Lớp 2/1

21 Bùi Chương Hiếu Nam 18 08 2013 Bán trú Lớp 2/1

22 Lữ Bích Kim Ngân x 30 03 2013 Bán trú Lớp 2/1

23 Võ Trương Hồng Ngân x 11 03 2013 2 Buổi Lớp 2/1

24 Nguyễn Minh Ngọc x 12 02 2013 Bán trú Lớp 2/1

25 Nguyễn Lâm Thảo Nguyên x 05 09 2013 Bán trú Lớp 2/1

26 Trần Đoàn Thanh Nhân 05 09 2013 Bán trú Lớp 2/1

27 Ngô Lê Uyển Nhi x 19 03 2013 Bán trú Lớp 2/1

28 Nguyễn Ngọc Thanh Như x 25 04 2013 Bán trú Lớp 2/1

29 Nguyễn Văn Đức Phát 16 06 2013 Bán trú Lớp 2/1

30 Vũ Phong 25 12 2013 Bán trú Lớp 2/1

32 Hà Mai Phương x 03 09 2013 Bán trú Lớp 2/1

33 Phan Nguyễn Hà Phương x 27 08 2013 Bán trú Lớp 2/1

34 Nguyễn Thành Quang 23 02 2013 Bán trú Lớp 2/1

35 Phạm Huỳnh Minh Tâm x 17 08 2013 Bán trú Lớp 2/1

36 Trần Chí Thành 02 03 2013 Bán trú Lớp 2/1

37 Phạm Ngọc Thơ x 14 12 2013 Bán trú Lớp 2/1

38 Nguyễn Hoàng Thông 08 07 2013 2 Buổi Lớp 2/1

39 Hồ Quỳnh Thư x 20 11 2013 2 Buổi Lớp 2/1

40 Lại Minh Thư x 13 09 2013 Bán trú Lớp 2/1

41 Lưu Hoài Thương x 06 07 2013 Bán trú Lớp 2/1

42 Trần Thanh Phương Thy x 26 11 2012 2 Buổi Lớp 2/1

43 Nguyễn Thủy Tiên x 16 07 2013 Bán trú Lớp 2/1

44 Đỗ Lê Minh Trân x 05 05 2013 Bán trú Lớp 2/1

45 Lê Trần Tuệ Trinh x 04 12 2013 Bán trú Lớp 2/1

46 Trần Ngọc Trinh x 10 01 2013 Bán trú Lớp 2/1

47 Ngô Thanh Trúc x 06 10 2011 Bán trú Lớp 2/1

48 Ngô Xuân Trường 21 06 2013 2 Buổi Lớp 2/1

49 Võ Minh Tuấn 08 04 2013 Bán trú Lớp 2/1

50 Nguyễn Thuần Vũ Uyên x 23 11 2013 Bán trú Lớp 2/1

51 Nguyễn Huỳnh Vy x 30 07 2013 Bán trú Lớp 2/1
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